
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 4, Số 2 Trần Điền, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

02/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUMAN GENETICS VIỆT NAM

0108496390

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản
(trừ hóa chất Nhà nước cấm)

2011

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; - 
Bán buôn vật tư y tế, dụng cụ y tế; - Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - 
Bán buôn văn phòng phẩm;

4649

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

7. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

8. Hoạt động nhiếp ảnh
(trừ Hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

9. Cho thuê xe có động cơ 7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HUMAN GENETICS VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HUMAN GENETICS VIET NAM JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HUMAN GENETICS.,JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá);

7310

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

13. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ; Tư vấn về môi 
trường; Tư vấn về công nghệ khác Tư vấn về nông học;

7490

15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

16. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
(chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện của pháp luật quy 
định)

8610

17. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
(chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện của pháp luật quy 
định)

8620(Chính)

18. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(trừ răng giả)

3250

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình; - Bán lẻ nước 
hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh

4772

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh;

4759

25. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Lập trình máy vi tính 6201
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ ÁNH 
NGUYỆT

P305-C10 TT 
Kim Liên, 
Phường Kim 
Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 35,000

Tổng số 70.000 700.000.000 35,000

0241700001
11

2 NGUYỄN 
HUỲNH

Số 6  ngách 23 
ngõ 342 Khương 
Đình, Tổ 11, cụm 
3, Phường Hạ 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

56.400 564.000.000 28,200

Tổng số 56.400 564.000.000 28,200

013287065

3 ĐẶNG NHẬT 
KHIÊM

Số 35, Tổ 27 , 
Phường Hợp 
Giang, Thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

73.600 736.000.000 36,800

Tổng số 73.600 736.000.000 36,800

080310450

29. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(không bao gồm thiết lập mạng và kinh doanh hạ tầng bưu 
chính viễn thông);

6311

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013287065
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6  ngách 23 ngõ 342 Khương Đình, Tổ 11, cụm 3, 
Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6  ngách 23 ngõ 342 Khương Đình, Tổ 11, cụm 3, Phường Hạ Đình, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HUỲNH Nam

18/12/1995 Kinh Việt Nam

21/04/2010 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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